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Kính gửi:  

- Trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã; 

- Cán bộ thú y- chăn nuôi. 

- Trung tâm văn hóa xã. 
 

Thực hiện Công văn số 724/UBND-KT ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò 

trên địa bàn huyện; Công văn số 17/CV-TTDVNN ngày 02/6/2021 của Trung Tâm 

Dịch vụ nông nghiệp V/v hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi 

cục trâu, bò trên địa bàn huyện. 

Hiện nay bệnh Viêm da nổi cục đã xuất hiện tại huyện Mang Yang, Đăk Đoa. 

Mặt khác hai tỉnh Kon Tum và Bình Định đang có bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò nên 

nguy cơ bệnh lây lan vào địa bàn xã là rất lớn. 

 Trước tình hình trên, Uỷ ban nhân dân xã đề nghị trưởng các làng, các ngành 

có liên quan thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm 

da nổi cục trên trâu, bò cụ thể như sau: 

 1. Hướng dẫn nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi 

cục trâu, bò 

1.1. Đặc điểm chung 

Bệnh Viêm da nổi cục truyền nhiễm còn gọi là bệnh Da sần (viết tắt là LSD); 

là bệnh truyền nhiễm gây ra trên trâu, bò do vi rút gây ra, không gây bệnh trên người. 

Đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve; bệnh cũng có thể lây 

truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng ăn, máng uống, 

khu vực chăn thả, sữa, tinh dịch hoặc qua tiếp xúc trực tiếp... Dịch bệnh xảy ra theo 

mùa, chủ yếu vào những tháng ấm, khi côn trùng hoạt động mạnh gây thiệt hại về 

năng suất do sản lượng sữa giảm mạnh, giảm khả năng sinh sản, sảy thai, tổn thương 

da, giảm tăng trọng và có thể chết. Hóa chất sử dụng để diệt vi rút Viêm da nổi cục 

bao gồm ether (20%), iodine (pha loãng 1:33), Virkon (2%), hợp chất amoni bậc bốn 

(0,5%) và một số chất tẩy rửa.  

1.2. Triệu chứng và bệnh tích 

Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh khoảng 10 - 20%; tỷ lệ chết khoảng 1 - 5%.  

Thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4 - 14 ngày.  

Trâu, bò mắc bệnh có những dấu hiệu sau:  
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Sốt cao, có thể trên 41°C, suy nhược, bỏ ăn và hốc hác; viêm mũi, viêm kết 

mạc và tiết nhiều nước bọt, sưng hạch bạch huyết bề mặt, giảm năng suất sữa rõ rệt ở 

gia súc đang cho con bú.  

Hình thành các nốt sần có đường kính từ 2–5 cm, đặc biệt là ở da đầu, cổ, 

chân, bầu vú, cơ quan sinh dục và đáy chậu trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu phản 

ứng sốt. Các nốt sần này có hình tròn, chắc và nhô cao, liên quan đến da, mô dưới da 

và đôi khi cả các cơ bên dưới. Các nốt sần lớn có thể bị hoại tử và cuối cùng là xơ 

hóa và tồn tại trong vài tháng; để lại các vết sẹo có thể tồn tại vĩnh viễn. Các mụn 

nước, vết hoại tử và vết loét có thể xuất hiện ở màng nhầy của miệng và đường tiêu 

hóa cũng như trong khí quản và phổi. Các chân và các bộ phận vùng bụng khác của 

cơ thể, chẳng hạn như bao da, ức, bìu và âm hộ, có thể bị tiết dịch, khiến con vật 

không muốn di chuyển. Bò đực có thể bị vô sinh vĩnh viễn hoặc tạm thời. Bò cái 

mang thai có thể sảy thai và động dục sau vài tháng. 

 1.3. Biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục tại các huyện giáp ranh, 

các tỉnh giáp ranh với tỉnh ta, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn 

xã, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu trưởng làng, cán bộ Chăn nuôi-Thú y xã triển khai 

thực hiện các biện pháp sau:  

   1.3.1. Khi chưa có dịch xảy ra 

 - Tổ chức thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc (trâu, bò) và số lượng gia 

súc trên địa bàn từng làng.  

 - Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, cung cấp thức 

ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng cường sức 

đề kháng cho trâu, bò. 

 - Vận động người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng và phun 

hóa chất diệt vật chủ trung gian truyền bệnh như ruồi, mòng, muỗi, ve,... tập trung 

tuyên truyền để các hộ dân nuôi nhốt trâu, bò; không chăn nuôi thả rông để tránh lây 

lan. 

- Tăng cường giám sát các thương lái trên địa bàn trong việc mua bán vận 

chuyển trâu, bò về địa bàn xã, xử lý nghiêm trường hợp mua bán vận chuyển bò 

bệnh, có dấu hiệu bệnh, bò không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch và có biện pháp 

xử lý phòng dịch đúng quy định. Tuyên truyền vận động người chăn nuôi không mua 

bán vận chuyển trâu, bò từ địa phương có dịch về địa bàn xã để giảm thiểu nguy cơ 

dịch bệnh xâm nhập. 

- Phát hiện sớm các trường hợp trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh, báo cáo 

UBND xã, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hạn 

chế khách tham quan, thương lái vào khu vực chăn nuôi.  

- Về tiêm vắc xin phòng bệnh:  Đối với bệnh Viêm da nổi cục thì tiêm vắc xin 

phòng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay đã có vắc xin Viêm 

da nổi cục Lumpyvac do Công ty Vetal Animal Health Product S.A, Thổ Nhi Kỳ sản 

xuất do Công ty thuốc thú y Amavet nhập khẩu phân phối đã được Bộ Nông nghiệp cho 

phép nhập khẩu và được khuyến cáo sử dụng theo văn bản số 1076/BNN-TY ngày 
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24/02/2021 về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục 

ở trâu, bò. Vì vậy UBND xã đề nghị các hộ chăn nuôi chủ động mua vắc xin để tiêm 

phòng cho đàn trâu, bò. Trường hợp hộ chăn nuôi không tự tiêm được thì đăng ký với cán 

bộ Chăn nuôi-Thú y xã để tiêm (tiền vắc xin và công tiêm do hộ dân trả). Trong quá trình 

triển khai tiêm phòng nếu xảy ra phản ứng hộ dân cần liên hệ ngay với cán bộ Chăn nuôi-

Thú y xã để được hướng dẫn xử lý. 

1.3.2. Khi có dịch xảy ra trên địa bàn 

 - Cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi 

nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.  

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia 

súc và các sản phẩm từ gia súc trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động mua bán của các 

thương lái trâu bò; ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm theo Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ. 

- Hướng dẫn chủ hộ có gia súc mắc bệnh: Thu gom phân, rác, chất độn chuồng 

để ủ bằng vôi bột hoặc tiêu huỷ; phun thuốc sát trùng và thuốc diệt côn trùng đối với 

chuồng trại, môi trường chăn nuôi hàng ngày, liên tục trong 3 tuần.  

- Tổ chức phun hóa chất khử trùng, tiêu độc 2 lần/01 tuần khu vực chuồng trại, 

môi trường chăn nuôi của các hộ trong phạm vi làng có hộ chăn nuôi có gia súc bị 

bệnh. 

- Hạn chế người không có nhiệm vụ ra, vào hộ có gia súc bị bệnh và những 

người tham gia chống dịch trước khi vào phải sử dụng bảo hộ lao động, khi ra khỏi 

phải được sát trùng cá nhân và phương tiện tránh làm lây lan dịch. 

- Vận động người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch cam kết thực hiện tốt 5 

không “không dấu dịch; không bán chạy gia súc ốm; không buôn bán, vận chuyển 

gia súc, sản phẩm gia súc ốm, chết; không ăn thịt gia súc ốm, chết không rõ nguồn 

gốc; không vứt xác gia súc ốm chết ra ngoài môi trường”. Khi thấy gia súc có biểu 

hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, cần kịp thời báo cáo UBND xã và triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

 - Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, 

bò khi có vắc xin và theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành Thú y. 

 2. Các ngành có liên quan cần tập trung triển khai các biện pháp sau 

 2.1. Đối với cán bộ Chăn nuôi-Thú ý xã 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm tình hình chăn nuôi, tình hình dịch 

bệnh ở đàn gia súc trên địa bàn xã. Tham mưu UBND xã triển khai công tác phòng 

chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò theo quy định.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhận biết và các biện pháp phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò nêu tại Mục 1. 

2.2. Đối với các trưởng làng 

- Giám sát việc mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia súc và các sản phẩm 

từ gia súc trên địa bàn làng mình. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhận biết và các biện pháp phòng, 
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chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò nêu tại Mục 1, bên cạnh đó bổ sung chất dinh 

dưỡng, vitamin, thuốc bổ nâng sức đề kháng cho đàn vật nuôi;  Vân động nhân dân 

thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin định kỳ theo khuyến cáo của cơ quan 

chuyên môn.  

- Tổ chức thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi trên cơ 

sở nguồn hóa chất Benkocid do UBND xã cấp.  

2.3. Trung tâm văn hóa xã: 

Tăng cường công tác tuyên truyền về bệnh Viêm da nổi cục trâu bò, các biện 

pháp phòng, chống dịch để người dân tự giác chủ động khai báo dịch bệnh và áp 

dụng các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên đài truyền 

thanh xã để người dân biết. 

Trên đây là công văn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi 

cục trâu, bò trên địa bàn xã. UBND xã đề nghị trưởng làng, cán bộ Chăn nuôi-Thú y 

xã, các ngành có liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- TT UBND xã; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Thanh 
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